
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 23/2003/QĐ-UB Tuyên Quang, ngày 11 tháng 3 năm 2003 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Về việc bổ sung Chương IIIA Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
(ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UB 

ngày 26 tháng 9 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) 

ngày 21 tháng 6 năm 1994; 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;  

Căn cứ Nghị định số 34/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của 

Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục và chế độ cai nghiện đối với người 

nghiện ma tuý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

Căn cứ Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002 của 

Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; 

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS 

và tệ nạn ma tuý, mại dâm tại Tờ trình số 241/CAT (PV11) ngày 24 tháng 10 

năm 2002, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay bổ sung Chương IIIA Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UB 

ngày 26 tháng 9 năm 2000), cụ thể như sau: 

Chương IIIA 

Trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp  

nhà nước trong việc tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma tuý  

là cán bộ, công nhân viên chức 

Điều 16a. Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp 

nhà nước (gọi chung là cơ quan, đơn vị) có trách nhiệm tổ chức cai nghiện giai 
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đoạn I cho người nghiện ma tuý là cán bộ, công chức, người lao động (gọi chung 

là người nghiện) thuộc cơ quan, đơn vị quản lý. 

Điều 16b. Trình tự, thủ tục đưa người nghiện vào cai nghiện tại cơ quan, 

đơn vị:  

1. Khi phát hiện có người nghiện ma tuý, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

thông báo ngay bằng văn bản cho Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm; 

phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 

là Ban chỉ đạo cấp xã) nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở; 

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Trưởng Ban chỉ 

đạo cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Công an, phối hợp với Ban chỉ đạo 

phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của cơ quan, đơn vị có người nghiện ma 

tuý tiến hành lập hồ sơ cá nhân người nghiện theo đúng quy định tại Điều 17 

Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý. 

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định đưa người 

nghiện vào cai giai đoạn I tại cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác, lao động. 

Ban chỉ đạo cấp xã có trách nhiệm quản lý hồ sơ cá nhân người nghiện và giúp 

đơn vị có người nghiện các biện pháp y tế để cắt cơn và giám sát việc quản lý 

quá trình cai giai đoạn I của cơ quan, đơn vị cho người nghiện ma tuý. 

3. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của cơ quan, đơn 

vị có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo cấp xã lập hồ sơ và trực tiếp quản lý 

người nghiện chặt chẽ theo đúng Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý của 

tỉnh. 

4. Hết thời gian cai nghiện giai đoạn I (2 tháng), nếu người nghiện có đủ 

điều kiện như quy định tại điểm 2.3 khoản 1 Điều 9 Quy chế tạm thời về cai 

nghiện ma tuý, Ban chỉ đạo cấp xã làm văn bản đề nghị Ban chỉ đạo phòng 

chống tội phạm; phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm huyện, thị xã 

(sau đây gọi là Ban chỉ đạo cấp huyện) xét, ra quyết định đưa người nghiện vào 

cai tiếp giai đoạn II tại Công trường 06. Khi có quyết định đưa người nghiện ma 

tuý vào cai giai đoạn II, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ 

đạo cấp xã bàn giao người và hồ sơ cá nhân người nghiện cho Ban quản lý Công 

trường 06. 

5. Khi chấp hành xong thời gian cai nghiện giai đoạn II, có quyết định về 

cai giai đoạn III, Ban quản lý Công trường 06 làm thủ tục bàn giao người nghiện 

cho cơ quan, đơn vị và bàn giao hồ sơ cá nhân người nghiện cho Ban chỉ đạo 
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cấp xã, nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở. Ban chỉ đạo cấp xã có trách nhiệm phối 

hợp với cơ quan, đơn vị và gia đình người nghiện quản lý người nghiện trong 

thời gian cai giai đoạn III tại cơ quan, đơn vị. 

6. Trong thời gian cai nghiện giai đoạn III tại cơ quan, đơn vị người 

nghiện ma tuý phải chấp hành nghiêm túc các quy định tại khoản 3 Điều 9 Quy 

chế tạm thời về cai nghiện ma tuý; Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn 

xã hội của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý người cai nghiện giai đoạn III 

theo đúng quy định tại Quy chế cai nghiện ma tuý của tỉnh; xác nhận vào bản 

kiểm điểm quá trình cai nghiện hàng tháng của người cai giai đoạn III và chuyển 

cho Ban chỉ đạo cấp xã để bổ sung hồ sơ theo quy định. 

7. Hết thời gian cai nghiện giai đoạn III, nếu người nghiện có đủ các điều 

kiện quy định tại Điều 14 - Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý của tỉnh thì 

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của cơ quan, đơn vị phải tổ 

chức họp xét, lấy ý kiến của cán bộ, công nhân viên, sau đó gửi biên bản cho 

Ban chỉ đạo cấp xã để Ban chỉ đạo cấp xã hoàn tất thủ tục, đề nghị Ban chỉ đạo 

cấp huyện xét, ra quyết định công nhận hoàn thành cai nghiện. 

Điều 16c. Tất cả các trường hợp cán bộ, công nhân viên nghiện ma túy 

đều phải được cơ quan, đơn vị tổ chức cai xong giai đoạn I, sau đó mới được 

xem xét xử lý kỷ luật; việc xử lý kỷ luật theo đúng các quy định của Nhà nước. 

Trường hợp cán bộ, công nhân viên bị thôi việc ngay sau khi cai xong giai 

đoạn I hoặc đang cai giai đoạn II thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thông báo 

bằng văn bản cho Ban chỉ đạo cấp xã, nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở hoặc Ban 

Quản lý Công trường 06, để bổ sung hồ sơ tiếp tục đưa người nghiện ma túy vào 

cai theo quy chế của tỉnh. 

Trường hợp cán bộ, công nhân viên bị thôi việc sau khi đã được về quản 

lý giai đoạn III tại cơ quan, đơn vị thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm thủ tục 

bàn giao người nghiện cho Ban chỉ đạo cấp xã, nơi người nghiện về cư trú để 

quản lý. 

Điều 16d. Đối với những cơ quan, đơn vị không đủ điều kiện để tổ chức 

cai tại cơ quan, đơn vị thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bàn giao người nghiện cho 

Ban chỉ đạo cấp xã, nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở để đưa vào cai giai đoạn I 

theo Quy chế cai nghiện ma túy của tỉnh, nhưng phải chịu trách nhiệm cùng Ban 

chỉ đạo cấp xã trong quá trình người nghiện cai giai đoạn I. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Giao cho Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Công an tỉnh) phối hợp 

với Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành có liên quan hướng dẫn thi hành 

Quyết định này. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc 

Công an tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, 

Giám đốc các doanh nghiệp, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền, Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành, các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Hà Phúc Mịch 
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